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MÔN THI : FIN 402 (B) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27211235512 Ngô Quốc Anh FIN 402 B K28QTH

2 28204654356 Đỗ Nguyễn Phương Anh FIN 402 B K28QTH

3 28204800332 Nguyễn Cao Nam Anh FIN 402 B K28QNH

4 29204855550 Nguyễn Trần Vân Anh FIN 402 B K29QNH

5 27212101876 Đặng Hưng Bảo FIN 402 B K27QTH

6 28214354923 Lê Ngọc Quốc Bảo FIN 402 B K28QTH NỢ HP

7 28216651430 Đặng Quốc Bảo FIN 402 B K28QDT

8 29204755473 Huỳnh Thị Thu Bình FIN 402 B K29QNH

9 29219424985 Trần Thanh Bình FIN 402 B K29QNH

10 26202438218 Phan Thị Bảo Châu FIN 402 B K26QTH

11 28204603820 Trương Thị Ngọc Châu FIN 402 B K28QNH

12 28204850000 Nguyễn Thị Hà Chi FIN 402 B K28QTC

13 27212438965 Phạm Quốc Đạt FIN 402 B K27QNH

14 28214354299 Trương Ngọc Đạt FIN 402 B K28QTH

15 29214841174 Nguyễn Minh Đạt FIN 402 B K29QNH

16 29209464537 Trần Thị Phương Diễm FIN 402 B K29QTC

17 28204843424 Nguyễn Thị Hồng Diệu FIN 402 B K28QNH

18 29204640272 Võ Thị Hiền Diệu FIN 402 B K29QTC

19 29209449373 Võ Thị Kim Diệu FIN 402 B K29QNH

20 27217024174 Ngô Duy Định FIN 402 B K27QKB

21 28214838836 Trần Công Đức FIN 402 B K28QNH

22 29204858836 Đoàn Thị Thu Dung FIN 402 B K29QNH
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2/6

MÔN THI : FIN 402 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tài Chính Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27207230645 Đoàn Thị Thùy Dương FIN 402 B K28QNH

2 28209450127 Nguyễn Thị Trà Dương FIN 402 B K28QNH

3 28209431593 Trần Thị Châu Giang FIN 402 B K28QNH

4 29204658302 Võ Trúc Giang FIN 402 B K29QNH

5 29204824803 Lê Nguyễn Trà Giang FIN 402 B K29QTC

6 29204534298 Lê Việt Hà FIN 402 B K29QTC

7 29204852274 Hà Thị Minh Hằng FIN 402 B K29QTC

8 28206227730 Phạm Thị Như Hiếu FIN 402 B K28QTH

9 28214603500 Nguyễn Trung Hiếu FIN 402 B K28QTH

10 27212134735 Nguyễn Huy Hoàng FIN 402 B K27QTH

11 29208064427 Huỳnh Thị Vũ Hồng FIN 402 B K29QNH

12 29214864978 Trần Thị Hương FIN 402 B K29QNH

13 29204855551 Nguyễn Thị Khánh Huyền FIN 402 B K29QNH

14 29204856521 Nguyễn Thị Ngọc Huyền FIN 402 B K29QNH

15 27212380036 Đỗ Hoàng Khải FIN 402 B K28QTC

16 28204803739 Y Na Khan FIN 402 B K28QNH

17 29214354704 Nguyễn Hoàng Khang FIN 402 B K29QTH

18 29214759359 Trần Viết Khoa FIN 402 B K29QTH

19 28219304438 Trần Thái Đình Khôi FIN 402 B K28QTC

20 28206123498 Lê Thị Hồng Khuyên FIN 402 B K28QTH

21 27212144024 Nguyễn Gia Kiên FIN 402 B K27QTH

22 29205058585 Nguyễn Thị Tuyết Kiều FIN 402 B K29QDT
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3/6

MÔN THI : FIN 402 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tài Chính Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 414/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204859004 Kiều Thị Mỹ Lệ FIN 402 B K29QNH

2 29209447478 Đậu Hoàng Mỹ Lệ FIN 402 B K29QTC

3 28204853713 Phạm Phương Linh FIN 402 B K28QTC

4 28204630133 Phạm Thị Tố Loan FIN 402 B K28QTH

5 28204802961 Phạm Thị Thu Loan FIN 402 B K28QNH

6 29204857950 Lê Phan Bảo Lộc FIN 402 B K29QNH

7 29204634232 Lê Thị Vân Ly FIN 402 B K29QDT

8 29204822839 Nguyễn Thị Phương Ly FIN 402 B K29QNH

9 28214706427 Lê Quang Minh FIN 402 B K28HP-QTH

10 29204859818 Vương Ngô Kim My FIN 402 B K29QNH

11 29204865753 Ca Huyền Mỹ FIN 402 B K29QTC

12 29204962352 Nguyễn Lê Châu Ngân FIN 402 B K29QTC

13 28204831882 Võ Bích Ngọc FIN 402 B K28QNH

14 29204658122 Nguyễn Thị Bích Ngọc FIN 402 B K29QTC

15 29204859847 Nguyễn Thị Như Ngọc FIN 402 B K29QNH

16 28204948119 Lê Kiều Nguyên FIN 402 B K28QNH

17 29209521622 Trần Thị Thanh Nhàn FIN 402 B K29QNH

18 28207454304 Nguyễn Ngọc Khánh Nhân FIN 402 B K28QTH

19 28204305933 Nguyễn Vũ Linh Nhi FIN 402 B K28QTH

20 28204854952 Lê Nguyễn Yến Nhi FIN 402 B K28QNH

21 29204830826 Mai Thị Yến Nhi FIN 402 B K29QTC

22 29204858116 Hồ Thị Thuý Nhi FIN 402 B K29QNH
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MÔN THI : FIN 402 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tài Chính Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 414/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204859850 Hoàng Hà Ngọc Nhi FIN 402 B K29QTC

2 29204861773 Huỳnh Hoàng Nhi FIN 402 B K29QNH

3 29204963235 Bùi Thị Phương Nhi FIN 402 B K29QTC

4 28204847574 Phan Trần Thị Quỳnh Như FIN 402 B K28QNH

5 29208058057 Lê Thị Yến Như FIN 402 B K29QNH

6 28204452653 Phan Thị Hồng Nhung FIN 402 B K28QTC

7 29204559666 Nguyễn Thị Hoài Oanh FIN 402 B K29QTH

8 28212302137 Phan Xuân Phú FIN 402 B K28QTH

9 29204856418 Tạ Thị Phương FIN 402 B K29QNH

10 28214603672 Trần Minh Quân FIN 402 B K28QTH

11 29204861581 Đỗ Thị Như Quyền FIN 402 B K29QNH

12 29212357172 Lê Phú Quyền FIN 402 B K29QNH

13 28205134716 Nguyễn Phương Khánh Quỳnh FIN 402 B K28QNH

14 28208043571 Lưu Thị Diễm Quỳnh FIN 402 B K28QTH

15 27202100746 Lê Thị Tịnh Tâm FIN 402 B K28QTH

16 28214302119 Lê Quốc Tấn FIN 402 B K28QTC

17 27202138928 Trần Thị Mỹ Thắm FIN 402 B K27QTH

18 29209421708 Nguyễn Thị Thanh FIN 402 B K29QTC

19 29214844244 Phan Xuân Thanh FIN 402 B K29QNH

20 27212102716 Lại Tiến Thành FIN 402 B K27QTH

21 29204838406 Phan Hoàng Phương Thảo FIN 402 B K29QNH

22 29214856416 Trần Văn Thời FIN 402 B K29QNH
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MÔN THI : FIN 402 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tài Chính Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 503  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28209306300 Lê Ngọc Minh Thư FIN 402 B K28QTH

2 29204860106 Huỳnh Ngọc Thư FIN 402 B K29QNH

3 28204354109 Đinh Thị Quỳnh Thương FIN 402 B K28QTH

4 29204856417 Lê Thị Ngọc Thùy FIN 402 B K29QNH

5 29204865320 Võ Thị Mộng Thuyền FIN 402 B K29QNH

6 28209404147 Nguyễn Thị Anh Thy FIN 402 B K28QNH

7 28204335152 Nguyễn Thị Hương Tiên FIN 402 B K28QNH

8 29204621555 Nguyễn Thị Mỹ Tiên FIN 402 B K29QTC

9 27212100927 Nguyễn Tài Tiến FIN 402 B K27QTH

10 29205140192 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm FIN 402 B K29QTC

11 28209445864 Hoàng Khánh Trang FIN 402 B K28QNH

12 29204540273 Nguyễn Thị Thùy Trang FIN 402 B K29QTC

13 29204820298 Nguyễn Thị Trang FIN 402 B K29QTC

14 29204856419 Bùi Lê Huyền Trang FIN 402 B K29QNH

15 29209430000 Nguyễn Hồng Trang FIN 402 B K29QTC

16 29209443156 Nguyễn Thị Thu Trang FIN 402 B K29QNH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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MÔN THI : FIN 402 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tài Chính Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 19/05/2026   -   Phòng thi 703  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214856475 Lê Đăng Trình FIN 402 B K29QNH

2 28204802802 Phùng Thị Sáng Trúc FIN 402 B K28QNH

3 28214354705 Đặng Thành Trung FIN 402 B K28QTH

4 26212138114 Bùi Phước Tú FIN 402 B K28QNH

5 29204849173 Tô Thị Thảo Uyên FIN 402 B K29QTC

6 29204864432 Phạm Thị Châu Uyên FIN 402 B K29QTC

7 28214801931 Phùng Quang Vinh FIN 402 B K28QNH

8 28214854647 Nguyễn Đoàn Anh Vũ FIN 402 B K28QNH

9 28219405845 Phan Trung Nguyên Vũ FIN 402 B K28QNH

10 29204327580 Nguyễn Thị Trà Vy FIN 402 B K29QTH

11 29204651152 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 402 B K29QNH

12 29204860346 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 402 B K29QNH

13 29209425030 Vũ Trà Vy FIN 402 B K29QTC

14 28204346544 Nguyễn Thị Như Ý FIN 402 B K28QTH

15 29204855466 Nguyễn Nguyên Như Ý FIN 402 B K29QNH

16 29204856495 Nguyễn Thị Phi Yến FIN 402 B K29QNH
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